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Tên phòng thí nghiệm/  Phòng Cảnh sát kinh tế 

Laboratory:  Economic Police Department (EPD) 

Cơ quan chủ quản/   Công an Thành phố Hải Phòng 

Organization: Haiphong City Police 

Lĩnh vực thử nghiệm/ Hoá  

Field of testing: Chemical 

Người quản lý/  Lã Bích Hường 

Laboratory manager:   La Bich Huong 

Số hiệu/ Code: VILAS 933 

Hiệu lực công nhận kể từ ngày         /05/2024 đến ngày 05/12/2025 

Địa chỉ/ Address:     Số 3 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

Địa điểm/Location:  Tầng 8, toà nhà 14 tầng, Số 280 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng     

Điện thoại/ Tel:  0692785294        Fax:        

E-mail:   labichhuong@gmail.com                   Website:  
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hoá 

Field of testing: Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được 

thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Nước thải 

Wastewater 

 

Xác định pH  

Determination of pH  
2  12 pH TCVN 6492: 2011 

2.  

Xác định Phospho tổng số sau khi 

oxy hoá peroxodisulfat 

Phương pháp đo phổ UV-vis 

Determination of Total 

phosphorus 

UV- vis spectrometric method 

0,26 mg/L  TCVN 6202: 2008 

3.  

Xác định Phosphat (PO4
3-)  

Phương pháp đo phổ dùng Amoni 

molipdat 

Determination of Phosphate 

Ammonium molybdate 

spectrometric method  

0,30 mg/L TCVN 6202: 2008 

4.  

Xác định Amoni (NH4
+)  

Phương pháp trắc phổ thao tác 

bằng tay 

Determination of ammonium 

(NH4
+)  

Manual spectrometric method 

0,22 mg/L TCVN 6179-1:1996 

5.  

Xác định tổng chất rắn lơ lửng 

TSS 

Determination of TSS 

Phương pháp khối lượng 

8,0 mg/L 
SMEWW 2540 D 

(2017) 

Ghi chú/ Note: 

 - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

- Trường hợp Phòng Cảnh sát kinh tế cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì 

Phòng Cảnh sát kinh tế phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo                   

quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này./ It is mandatory for the Economic Police Department 

(EPD) that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate 

of registration according to the law before providing the service. 
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